
JOMC 47

ạ ậ ệ ự ậ ố  
 

   

 
Keawsawasvong “Behavior of a Deep Excavation and Damages on 
Adjacent Buildings: A Case Study in Viet Nam” 

 
“Back Analysis on Deep Excavation in the Thick Sand Layer by 
Hardening Soil Model”, 

 

 

 ụ ụ ị Đị ố 56/2018/NĐ
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ạm trong giai đoạ ể ự ự ộ ố ả ệ
ả đạt đượ ủ ự án, đồ ờ ở ạ ớ ến độ ử ụ

ực để ự án đúng chi phí so vớ ước tính ban đầ ố ả ị
trườ ự ộ ạ ắ ề ệ ụng phương thứ ự ệ ự

ệ ả ớ ừ ạ ự án cũng đang là vấn đề đáng quan tâm của nhà đầu tư cũng như các nhà 
ầ ự
ớ ệ ụ ế ự ằ ụ ự

ị để ạt độ ạ ị ạt độ ạ ị ằ ạ ỏ ặ
ả ểu chúng để ầ ạ ệ ả ự

ệ ố ặ ằ ữ ấn đề kinh điể
này đã tạ ự ố ề ủ ở ữu đã thự ự

ả để đáp ứng đượ ế ạch đặ ất lượ ầ ủ ự
ự ọn được coi là cơ hội để ả ế

ấn đề ổ ế ề ạ ựng và ướ
độ ủa nó đố ớ ệ ấ ổ ể ủ ự ậ

ệ ớ ề ự ọn, đặ ệ ề
ấ ị ờ ẫn chưa đượ ự ể

Đặ ệ ựng thường nghĩ rằ ạm thườ
liên quan đế ấ ả ậ ệ ờ ể

ạt độ ạ ị gia tăng như kiể
ậ ể ậ ệ ạt động khác không đượ

ạ ậ ệ ả ể ệ ạ
ị ợ ậ ộ ững điề ề ả ến lượ ả
ện năng suấ ự

Trong năm 2021, đạ ị ẽ ề ở ạ
ệ ầu mua và xây để ở

ụ ả ớ ự ạnh tranh tăng lên mộ ạ ẽ hơn 

ớ ệ

  ạ ị còn đượ ọ ạ 
ứ ự ải đố ệ ộ ờ 

gian dài [1]. Do đó nhiề ứu trước đây đã tìm ra nguồ ố 
ủ ấn đề ề ạ ộ ố ụ ế ị ới đã đượ 
ớ ệu để thúc đẩ ự ệ ả ự 
ệ ủ ự  ữ  ệ  ự   ết  lý  và  tư 

tưở ủ ế ọ ệ ố ả ấ 
ộ ố quan điể ữa TPS và lĩnh vự 

ự ậy, trướ ụ ế ủ 
ựng,  các  đặ  ủ  ải  đượ  ể ột  cách  chu  đáo. 

ững điề ể đưa ra các phương án khác nhau để đạt đượ 
tư duy tinh gọ ả ự

  ề ứu trước đây đã cho đưa ra rằ ột lượ 
ị đáng kể ủ ự án đã bị ấ ể ả ế 

 ả  ất  lượ ự   ế ế ị ỗi,  điề ệ 
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ữ ệ ặ ẽ ự ữa các lĩnh 
ự ựng, tăng trưở ữ ả ạt độ ự

đó 2 loạ ự ẽ ốc độ tăng trưởng vượ ộ ớ
ồ ự ạ ầ ờ ự tăng lên củ ệ ậ

ạ ầng, đầu tư công; (2) Dự ệ ờ
ự ể ị ốn đầu tư củ ị trườ ố

ốc gia xung quanh cườ ố ồ ả ệt Nam và nướ
ta cũng có nhữ ậ ợ ừ ệp đị thương mạ
EVFTA đã bắt đầ ệ ự

ự ạ ầ ự ẽ đẩ
lên cao trào trong giai đoạ ệ ạ ớ ến lượ ạ ằ
giá được đặt lên hàng đầ ẽ ợ ậ
ủ ầ ảm. Do đó, các chủ đầu tư và nhà thầ ầ

ứu để ả ả ể ạ ọ
ồ ực, tài nguyên, để ối ưu hóa thời gian thi công nhưng lạ ố

đa hóa lợ ận, đóng góp mộ ự ề ựng nướ
ợ ớ ế ầ

ứu này được đưa ra để xác đị ữ ạ
thườ ấ ệ ờ ể ự

ệ ạ ự ằng phương thứ ự ệ
ự án “thiế ế thi công” và đề ấ mô hình đo lườ ả ể

ạ ớ ệ ụ ế ự ọ
ế ợ ứ ụng Sơ đồ ị ằ ả

ể ạm, qua đó sẽ ối ưu hóa lợ ận, qua đó, hiệ ả
ủ ự án cũng được tăng lên.

ự ọn (Lean construction) và Sơ đồ
ỗ ị

ự ọ

ọn có nghĩa là đưa đúng thứ đến đúng nơi, đúng lúc, vớ
ố lượ ợp đồ ờ ả ể ạ ạ ở
ở để thay đổ ắ ả ấ ọ ồ ệ

đị ị ủ ả ẩm, xác đị ị ạ ả
ấ ạt độ ầ ủa khách hàng, cũng như theo đuổ ự

ả ề ấn đề ắ ả ấ ọn đã đượ
ử ụng trong các lĩnh vự ệp khác nhau như một cách để

đị ị ệ ả ạt động đố ớ ỉ ố ị hàng đầ ề ự

ấ ắ ạt độ ắ ả ất đã đề ập đượ
ộ ụ ả ệ ả ậ ệ ạ ỏ

ạ ị cho khách hàng. Do đó, các khái niệm tư 
ọn đã đượ ề ề ặt xác đị ạ ỏ

ề ứu đã chứ ằ ột lượng đáng kể
ị ủ ự án đã bị ấ ả ự ế ất lượ

ỗ ế ế, điề ệ ệ ố ổ ặ ằ
ố ữ ấn đề kinh niên này đã 

ạ ự ố ề ủ ở ữu đã thự ự ả để
ự ế ạ ự ọn đượ

coi là cơ hội để ả ế ấn đề ổ ế ề ạ
ự và ước tính tác độ ủa nó đố ớ ệ ấ ổ

ể ủ ự ậ ệ ớ ề ự
ọn, đặ ệ ề ấ ị ờ ẫn chưa đượ

ự ểu rõ. Đặ ệ ự
thường nghĩ rằ ạm thường liên quan đế ấ ả ậ ệ

ự ạt độ ạ
ị gia tăng như kiể ậ ể ậ ệ ạ

động khác không đượ ạ ậ ệ ả ạ
động không làm gia tăng giá trị ộ ững điề ố

ến lượ ả ện năng suấ ự

2.2. Sơ đồ ị

ọi là sơ đồ ỗ ị, đó là một phương pháp 
ẽ sơ đồ ộ ự ấ ề “con đườ ả ấ ủ ả

ẩ ệ ừ ửa đế ửa". Sơ đồ ị
ể xác định đượ ộ ự ệ ừ ắt đầ ờ

đó, giúp ngườ ả ỹ sư, các công nhân sả ấ ả
ngườ ậ ấ ả ữ
hàng cũng nhận ra đượ ạm, qua đó, họ ể ậ ệ
đượ ủ ập sơ đồ ị ồm các bướ

ựng nên sơ đồ ự ạ ở ời điể ệ ại để ậ
ệ ững gì đang có để ậ ạch đị ế

ệ ển, nâng cao năng suấ ời điểm tương lai, 
đây được xem là cơ sở ến lượ ủa các phương pháp tinh 
ọ

Hình 1. Minh họa Sơ đồ dòng giá trị - VSM (Nguồn: P&Q solutions Co., Ltd.) 
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ập sơ đồ ị (VSM) đượ ộ ụ ự ự
ọ ủa phương pháp tiế đế ự ế ậ ọn và đượ

ử ụng để ậ ạt động làm gia tăng giá trị ữ ạ
động đượ ề ệ
người. Tuy nhiên, khi không đượ ứ ụ ụ ộ

ể ứ ạ ệc xác đị ạ ẫ
đế ểu sai và đánh giá sai lầm, đồ ờ ả ệ ả ả

ến trong tương lai.
à ổ ợ á ụ ằ ể ệ ộ

ự ô à ồ ả ẩ ủ ì ả ất, đồ
ời thông qua sơ đồ ả ể ạ ả ể
ờ ủ ạ ị ừ đó, giúp ta đưa ra 

phương án để ối ưu hóa thờ ả ấ
ặ ẽ ớ ậ ữ khác như 

“Phươ á ọn (Lean)” là ộ ô ì ồ á
à phương pháp cả ế ộ ệ ố ậ
à ệ ự ữ á ị ừ ó ì ủ á

à à ạ ỏ ữ í ạ á ì ả ấ ặ
ấ ị ụ ủ ộ ổ ứ

ục đí ằ ác đị á à ă á ị à á
ạt độ ô à ă á ị ơ đồ á ị ả

đưa ra đượ ữ ì đang diễ ứ ả ữ ì đượ
ố ễ ờ đó xác định đượ á ơ ội để ả ế

ơ đồ á ị ư đượ ở á ự á ối ưu 
ờ ộ ì ó ể ể ệ ộ í á

ạt độ ộ ì ớ ê ầ ề ừng bướ
ể ệ ờ ự ệ

Sơ đồ ị VSM cũng đượ ù ệ ả ế à
ạt độ ì ằ ách đưa ra và ạ ỏ ặ

ối ưu khoả ờ ên quan đế á ạt độ ô
tăng thêm giá ị

ẽ Sơ đồ ị
• Xác đị ả ẩm để ẽ sơ đồ ỗ ị
• Tạo ra sơ đồ ị ở ời điể ệ ạ
• Đánh giá sơ đồ ị ở ời điể ệ ạ
• Tạo sơ đồ ị ở ời điểm tương lai;
• Lên kế ạch để ự ện theo sơ đồ ừ ạ
• Áp dụ ế ạ ừa đưa ra vào thự ễ
• Xem xét kế ả ặ ạ ả ế ụ

ứu trước đây

ộ ự ụ ả ỗ ị
để ối ưu hóa quy trình sả ấ ại nhà máy TAĐL, nhà máy này 

ả ấ ấ ả ẩ ạ ự
ộ ự ụ ủ ề ế

ế ở ộ ủ ả ằ ế ợ ớ ụ
ọ ồ ả ự ệ ế ợ

ớ ế

ả ệ ậ ể
ấ ả ạt độ ự ệ ủ ự

ầ ạ ố ồ ệ
ệ ứ ụ ả ấ

ộ ọ đã chỉ ra đượ ết để đưa ra quy 
ứ ụ ọ ả ấ ứ

ụng sơ đồ ỗ ị ừ đó có thể đưa ra đượ ố
ạm như: nhị ời gian không đáp ứng đượ ờ

ả ấ ố lượ ẩ ồn đọ ề ặ
ằ ả ấ ố ưa hợ

ộ ự (2021) [6] đã dùng Sơ đồ
ị (VSM) như mộ ụ ản lý giúp đánh giá sự ạ

ệ ải được điề ỉ
ợ ới công trình trong khi nó đượ ự ở công trườ

ự ứ ể đượ ự ệ ệ ập sơ đồ
ợ ớ ứu này đưa ra nhằ ục đích lậ

nên sơ đồ ủ ự ệ ố ầ ủ ộ ở
ố Peru. Tòa nhà đượ ứ ầ ầ

ầ ổ ứu đưa ra một quy trình để ối ưu hóa cho các dự
án đượ ứ ụ ờ đó, họ đưa ra một sơ đồ ấ ả

ạt độ ủ ự ế ả ủ ứu này là đưa ra đượ
sơ đồ ạ ệ ại (VSM1), sơ đồ ề ạ ệ ạ ớ

ữ ả ến (VSM2) và sơ đồ ạ ở tương lai (VSM3). 
ứu này đã chứng minh đượ ằ ể ứ ụ

ệ ự ệ ố ầ ầ ữ ủ ụ
ệc đánh giá và giả ể ạ

ự
ộ ự (2021) [7] đã ứ ụ ự ọ

ự ằ ả ể ấ ả ự ố
đa hóa năng suấ ả ậ ề ệ ả ỹ ậ
ọ ệ ả ự ứ ứ ụ ụ

ọn để ập nên Sơ đồ ị ự ắ ự ế
ấu thép và đưa ra khả năng cả ện năng suấ ắ ự
ứu đưa ra Sơ đồ ị ở ời điể ệ ại và trong tương lai 
ủ ạt độ y để ạ ỏ các công tác không làm gia tăng thêm 

ị ự ện VSM, năng suấ ắ ựng tăng đáng kể ằ
ả ế ệ ả ờ ừ
ự ế

ộ ự (2017) [8] đã đề ập đế ệ ứ ụ
ư một phương pháp xây dự ề ữ ộ ự

ự ự ế ủ ệ ắp đặt đườ ố ầm. VSM là được điề
ỉnh để ả ỷ ệ ạt động không làm tăng giá trị ừ

giai đoạ ủ ự ứu đã đưa ra mộ ệ ả để
ả ể ệ ắp đặt đườ ố ầm. Qua phương 

ứu đã có thể nâng cao năng suất và xác định đượ
ờ ỳ ị gia tăng và không làm gia tăng giá trị ủ ự

ứu cũng cố ắ ứ ụng phương pháp 
Đườ ằ ạng thái tương lai để

ầ ế ả ừ ứ ấy đã giảm đượ ả
ữ ạ ệ ại và tương lai. Qua đó, ta có thể ấ
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ộ ụ ự ể làm tăng thêm tín ề
ữ ả ệ ả

ứ ề ự
ự ỗ ứ ạ ờ ị phân tán, đố ặ ớ ề

ử ẳ ạn như thiế ự ậ ả ế ứ
đầy đủ ế ữ ử ẫn đế ệ ả
là năng suấ ấ ậ ến độ ất lượ
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ả ệ Đơn vị ối lượ
ữ

Đào hố ậ ển và đặt móng đúc sẵ ả ậ ể
ấ Đắ ả ằng đá dăm (0x4) ề

Đá dăm (0x4) ấ ả ậ ể ừ ữ ả ậ ể
ự án đã phát triể ộ ế ạ ự ệ ự ầ

năm độ ỗ ổ độ ồ ững người lao độ ổ
ững ngườ ậ ế ị ể ế ề ổ độ ế ị

đượ ể ệ ả ự ự ế ần để

ệ ồ ạt động huy độ ả ự
ự ếp theo như trong tiến độ ự

ở

ả ế ị ổ độ

ả Kích thướ ổ độ ế ị ố lượ

ỏ ớp đấ ặ ủ
Máy đào 20 Tấ

ạ ỏ ậ ệ ợ ủ
Máy đào 20 Tấ

ẫ ể ớp đấ ặ ậ ệ
ợ ớ ữ ả ấ

Đào móng, vậ ể ắp đặ
móng BTCT đúc sẵ

Máy đào 20 Tấ
ả ấ

ấp đá dăm (0x4)

ủ

Xe tưới nướ

Đá dăm (0x4) – ấ ả ậ ể
ừ ử

ả ấ
ấ

 

 
ến độ công tác đào, đắ

ừ ả ậ ạ ệ ủ
ị ờ ủ ổ độ thi công được xác đị

ằ ả ới bướ ờ ả
ể ệ ị ờ

ổ ợ ữ ệ ự ủ ấ ả ẽ
đượ ị ờ ủa các công tác đào/vậ ể ậ

ể ắp đặ ậ ể ấ ề ừ
đến ngày 7/10/2021 như trong Bả

Khung VSM đề ất đượ ự ện theo các bướ

Bước 1: Xác đị ầ ủ
ủ đầu tư cầ ự án đượ ạ

ủ ự ớ ấ ấ ể, đúng thờ ạ
ế ế ầ ủ ể đạt đượ ằ ậ

ể ậ ệu đào và đặt móng cũng như vậ ệu đắ ề
năng suất ước tính để ến độ ự án cơ bản cũng như tránh 
vượ ể ất lượ ẽ ạ
động đặ ấp đầy để đả ảo đáp ứ ẩ ấ
lượ

ID Tên CV T.gian 
(ngày) Tên tài nguyên

1
2 Huy động 3
3 Đo khảo sát 2 Đội khảo sát  Đội khảo sát  

4 Bóc bỏ lớp đất mặt và vận 
chuyển 3

Đội bóc đất, đội 
vận chuyển   Đội bóc đất, đội vận chuyển

5 Cắt, tháo dỡ vật liệu không 
phù hợp và vận chuyển 5

Đội cắt, đội vận 
chuyển.   Đội cắt, đội vận chuyền

6 Đào, vận chuyển, đặt móng 
BTCT đúc sẵn 4 Đội đào, đột vận 

chuyển và lắp đặt  Đội đào, đội vận chuyền và đặt móng

7 Vận chuyển dăm sạn, thay thế 
và đầm chặt 9

Đội vận chuyển, 
đội rải dăm sạn    Đội vận chuyển, đội rải dăm sạn

8 Hoàn thành khỏa sát và đo đạc  
nghiệm thu 2 Đội khảo sát         Đội khảo sát

9 Kết quả bàn giao 1 Chất lượng      Chất lượng
10 Chuyển quân qua Zone kế tiếp 1

W5W-1 W1 W2 W3 W4
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ả ả ờ ủ ạt động trên công trườ

 

Bảng 4. Bảng tổng hợp các giá trị thời gian của các công tác tại khu vực Zone 1. 

 

Bước 2: Xác đị
ạt độ ồ ực như thiế ị, quy mô đội ngũ và 

năng suấ ả ất được xác đị ằ ử ụ ế

ạ ự ệ ự ủ ự án. Sau đây là trình tự ạ
độ ự ắt đầ ớ ạt động huy độ ả đị
hình để xác đị ớ ạ ự ọa độ ệ

ậ ể ớp đấ ặ ắ ậ ể ậ ệ

STT Họ và tên Nhóm/Tổ
Tổng thời gian 
theo giõi (tính 

công) (giờ)

Tổng thời gian 
thiết lập (giờ)

Tổng thời gian 
dừng (giờ)

Tổng thời gian 
có giá trị gia 

tăng (giờ)

Tổng thời gian 
tạm dừng (giờ)

1 Nguyễn Minh Tuấn 10 0.85 0.75 8.4 0
2 Nguyễn Văn Trai 10 0.7 0.95 8.35 0
3 Phạm Hữu Lợi 10 0.75 0.95 8.3 0
4 Trần Trọng Anh 10 1.1 1.25 7.65 0
5 Lê Xuân Tâm 10 1.2 0.75 8.05 0
6 Nguyễn Xuân Quý 10 1.25 0.8 7.95 0
7 Phạm Công Thành 10 1.25 0.7 8.05 0
8 Hồ Bá Nguyên 10 1.25 0.75 8 0
9 Nguyễn Hữu Đức 10 1.25 0.6 8.15 0
10 Lê Tuấn Anh 10 1.25 0.75 8 0
11 Nguyễn Ngọc Anh 10 1.5 0.75 7.75 0
12 Huỳnh Minh Công 10 1.45 0.6 7.95 0
13 Lê Văn Lương 10 1.45 0.5 8.05 0
14 Trần Văn Khôi 10 1.4 0.5 8.1 0
15 Nguyễn Xuân Sơn 10 1.25 0.2 8.55 0
16 Chu Văn Nhân 10 1.20 0.6 8.2 0
17 Trần Bá Vận 10 1.25 0.8 7.95 0
18 Huỳnh Anh Minh 10 1.20 0.7 8.1 0

Bóc bỏ lớp đất 
mặt

Đội vận chuyển 
đất mặt

Đội tháo 
dỡ/bóc bỏ VL 
không phù hợp

Đội vận chuyển 
VL không phù 
hợp

Khu vực Ngày bắt 
đầu

Ngày kết 
thúc Công tác Quy mô tổ 

đội (người)
Thời gian chờ 
đợi   (ngày)

Thời gian sản 
xuất LT (ngày)

Tổng giờ công 
thực tế (giờ)

Công tác chuẫn bị 
0.5

Bóc bỏ lớp đất mặt và 
chất tải 5.0 0.5 2.0 150.0

Vận chuyển lớp đất 
mặt tới bãi thải. 5.0 0.0 2.5 150.0

0.5
Bóc bỏ/tháo dỡ vật 
liệu không phù hợp 4.0 1.3 3.2 200.0

Vận chuyển vật liệu 
không phù hợp tới bãi 
thải.

5.0 0.0 4.5 250.0

0.5
Đào hố móng cột nhà 
xưởng 4.0 1.5 2.0 160.0

Vận chuyển và đặt 
móng BTCT đúc sẵn. 4.0 0.0 3.5 160.0

2.5
Chất đá dăm (0x4) lên 
xe từ bãi trữ 2.0 0.0 6.5 180.0

Vận chuyển đá dăm 
(0x4) tới công trình 6.0 2.5 4.0 540.0

San lấp nền và đầm 
chặt đá dăm đạt độ 
chặt tiêu chuẩn 
k>=95%

6.0 4.0 2.5 540.0

1-Nhà 
xưởng chính 

Zone 1
20/9/2021 7/10/2021
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ợp, (4) đào móng và vậ ể ắp đặt móng BTCT đúc sẵ
ậ ển và đặt lu lèn đá dăm, (6) và cuố ả ệ

ậ ệu đã đặ ự ế
Bướ ọ ố ệ

ỉ ố ề quy trình đượ ọn để đo thờ ử ờ
ờ ờ ả ấ ổ độ ổ đội, năng suấ ả

ấ ố lượ ỗ ạt động. Các thước đo quy trình 
ậ ản đồ ế ạ ự ệ ự án cũng như có thể đo lườ

ến độ ủ
ờ ả ấ ể ị ời lượ ủ ạt độ

ể đượ ổ ợp để xác đị ời lượ ệ ổ ể ặ
ủ ổ đội cũng như lưu lượ ấ ệ

ự ệ ệ ấ ố ệ ể đượ ớ
ế ạch và ước tính ban đầ

Bướ ể ệ ạ
ệ ạ ế ạ ự ệ ự án đượ ể

như trong Hình 5.10. VSM là mộ ụ ự ế ạ
ự ệ ự ấ ị ự án, năng suất, đội ngũ và 

quy mô, chi phí và con đườ ọ ủ ọ ạo điề ệ ậ
ợ ệc trao đổ ế ạ ớ ộ ự

ự án được chia thành ba giai đoạ ậ ể
(2) đào/vậ ể ậ ển/đặ ải đá dăm). Các hoạ
độ ủ ỗ ạt động nên được hoàn thành đồ ờ

ấ ậ ển đấ ặ ậ ệ ợp cũng như
ấ ải dăm sỏ ữ ạt độ ọ ủ ự ạ

độ ờ ổi. Đường găng là tậ ợ
ạt động xác đị ờ ả ấ ủ ự ổ ể

Bướ ạ ạt động để xác đị ạ ỏ ạ
ờ đợ ự ớ ể đượ

ại: độ ờ ắt đầ ệ ệ ờ ự ệ
ổ ờ ờ ữa ba giai đoạ ủ ự án là 5,1 ngày như 

trong Hình 7, đây là công việc đang chờ ự ệ ặ ờ
ờ đợi trong các giai đoạ ủ ự ần lượ

2,5 ngày đố ớ ạt độ ậ ển, đào & vậ ể
đào móng & vậ ể ắp đặt móng đúc sẵ ậ ể ế
đá dăm tương ứ ờ ờ đợ này đượ ạ ờ

ờ đợ ủa công nhân để ắt đầ ệ ự ến độ ủ
năng suấ ối lượ ệ ữ ệ ẫn đế

ờ ừ ạt độ
Bước 7: Xác đị ạ ỏ ộc để tăng quy trình làm việ

ấy các độ ậ ể ề ờ ất. Do đó, việ
tăng hiệ ả ủ ậ ể ả ờ ờ đợ
ủ ọ ể ả ờ ổ ể ủ ự

ạt độ ậ ển, năng suấ ế
hơn vậ ển, do đó, hiệ ả ể đượ ả ệ
ằ ằ ối lượ ệ ữ ạt độ

ệ ẹ ả ữ ạt độ ả ấ ủ

ặ ộ ả ể được thêm vào để ậ ể
ậ ệ ợ ổ độ ậ ể ớp đấ ặt để tăng 

năng suấ ủ ọ ừ ờ ờ ả ổ ờ
ờ đợ ạt độ

Tuy nhiên, trong độ ậ ển đá dăm, năng suấ ủa độ
ậ ể cao hơn độ ố ế ẫn đế ờ ờ đợ ủa độ
ậ ể

ằ ả ố lượ ải cho độ ậ ển đá dăm từ
ố ải, năng suấ ả ừ ờ ố ờ ẫ

đế ệ ậ ển đá dăm là mộ ạt độ ọng. Điề
ả ổ ể ủ ự án vì độ ậ ể
ờ ấ

Bướ ạo VSM “có kế ạch” trong tương lai
ản đồ ạng thái trong tương lai đượ ển như trong 

ờ ờ ữa các giai đoạn đượ ạ ỏ ế ạ
ấp móng tài nguyên đã phát triể ở bước 7 đượ ự ệ ờ

ự ệ ự ự ệ ả ần lượ
% như trong Hình 7. Đây là mộ ả ến tương đối đáng kể đố

ớ ế ạ ự ệ ế ạch VSM trong tương lai, chỉ
ạt độ ậ ển đang trên con đườ ọ ủ ự

như đượ
ản đồ ạng thái trong tương lai đượ ển như trong 

ờ ờ ữa các giai đoạn đượ ạ ỏ ế ạ
ấ ặ ằng tài nguyên đã phát triể ở bước 7 đượ ự ệ

ờ ự ệ ự ự ệ ần lượ ả
% như trong Hình 7. Đây là mộ ả ến tương đối đáng 

ể đố ớ ế ạ ự ệ ế ạ rong tương 
ỉ ạt độ ậ ển đang trên đường găng củ ự

như đượ

 

ế ả ế ạch tương lai vớ ệ ạ
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ạ ậ ệ ự ậ ố  
 

   

Nhà cung cấp 
móng BTCT đúc 

sẵn/Nhà cung 
cấp đá dăm

TAKVN

Ban chỉ huy công 
trường

5

Bóc lớp đất mặt & 
chất tải 

5

Vận chuyển lớp đất 
mặt bóc bỏ

LT: 2.5 

K.lượng (m3): 1500

Đội: bóc đất mặt

Quy mô đội: 5 

Tổng giờ công: 150

2.0 d

0.5 d

17 d

4 d

2

Khào sát xác 
định khu vực 

thi công

0.5d

2.5d

0.0

4

Đào, tháo dỡ vật liệu 
không phù hợp

3.2d

1.3d0.5d

5

Vận chuyển vật liệu 
không phù hợp

LT: 4.5

K.lượng (m3): 1200

Đội: vận chuyển

Quy mô tổ đội: 5 

Tổng giờ công: 250

4.5d

0.0

LT: 2.5 

K.lượng (m3): 1500

Đội: vận chuyển

Quy mô đội: 5 

Tổng giờ công: 150

LT: 4.5

K.lượng (m3): 1200

Đội: tháo dỡ

Quy mô đội: 4 

Tổng giờ công: 200

4

Đào móng cột nhà 
xưởng chính

2.0d

1.5d0.5d

4

Vận chuyển và lắp đặt 
móng BTCT đúc sẵn

LT: 3.5

K.lượng (m3): 350

Đội: vc & đặt  móng 

Quy mô tổ đội: 4 

Tổng giờ công: 160

3.5d

0.0

LT: 3.5

K.lượng (m3): 350

Đội: đào móng

Quy mô đội: 4 

Tổng giờ công: 160

2

Chất đá dăm lên xe để 
vận chuyển tới c.trình

6.5d

0.02.5d

6

Vận chuyển đá dăm 
tới công trình

LT: 6.5

K.lượng (m3): 2550

Đội: đội vận chuyển

Quy mô đội: 6 

Tổng giờ công: 540

4.0d

2.5d

LT: 6.5

K.lượng (m3): 2550

Đội: bóc & vc dăm

Quy mô đội: 2 

Tổng giờ công: 180

6

Đặt và đầm chặt đá 
dăm với độ chặt 

k>=0.95

LT: 6.5

K.lượng (m3): 2550

Đội: rải san đầm

Quy mô đội: 6 

Tổng giờ công: 540

2.5d

4.0d

QA/QC

Nghiệm thu 
chất lượng

Site MNG

Huy động 

Daily

Daily

Daily

LT(ngày): 30
Tổng giờ công: 2330

Tổng cộng

Thời gian chờ đợi giữa các giai đoạn Đường găng d = day (ngày) LT = Leat Time  (thời gian sản xuất)  

ế ạ ệ ạ

 

 

Nhà cung cấp 
móng BTCT đúc 

sẵn/Nhà cung 
cấp đá dăm

TAKVN

Ban chỉ huy công 
trường

5

Bóc lớp đất mặt & 
chất tải 

6

Vận chuyển lớp đất mặt 
bóc bỏ

LT: 2.1 

K.lượng (m3): 1500

Đội: bóc đất mặt

Quy mô đội: 5 

Tổng giờ công: 84

2.0 d

0.1 d

16.9 d

0.0 d

2

Khào sát xác 
định khu vực 

thi công

0.0

2.1d

0.0

4

Đào, tháo dỡ vật liệu 
không phù hợp

3.2d

0.5d0.0

5

Vận chuyển vật liệu 
không phù hợp

LT: 3.7

K.lượng (m3): 1200

Đội: vận chuyển

Quy mô tổ đội: 5

Tổng giờ công: 148

3.7d

0.0

LT: 2.1 

K.lượng (m3): 1500

Đội: vận chuyển

Quy mô đội: 6 

Tổng giờ công: 100.8

LT: 3.7

K.lượng (m3): 1200

Đội: tháo dỡ

Quy mô đội: 4 

Tổng giờ công: 118.4

4

Đào móng cột nhà 
xưởng chính

2.0d

1.5d0.0

4

Vận chuyển và lắp đặt 
móng BTCT đúc sẵn

LT: 3.5

K.lượng (m3): 350

Đội: vc & đặt  móng 

Quy mô tổ đội: 4 

Tổng giờ công: 112

3.5d

0.0

LT: 3.5

K.lượng (m3): 350

Đội: đào móng

Quy mô đội: 4 

Tổng giờ công: 112

2

Chất đá dăm lên xe để 
vận chuyển tới c.trình

6.5d

1.1d0.0

7

Vận chuyển đá dăm 
tới công trình

LT: 7.6

K.lượng (m3): 2550

Đội: đội vận chuyển

Quy mô đội: 5 

Tổng giờ công: 304

7.6d

0.0

LT: 7.6

K.lượng (m3): 2550

Đội: bóc & vc dăm

Quy mô đội: 2 

Tổng giờ công: 121.6

6

Đặt và đầm chặt đá dăm 
với độ chặt k>=0.95

LT: 7.6

K.lượng (m3): 2550

Đội: rải san đầm

Quy mô đội: 6 

Tổng giờ công: 364.8

2.5d

5.1d

QA/QC

Nghiệm thu 
chất lượng

Site MNG

Huy động

DailyDaily
Daily

LT(ngày): 26
Tổng giờ công: 1465.6

Tổng cộng

Thời gian chờ đợi giữa các giai đoạn Đường găng d = day (ngày) LT = Leat Time  (thời gian sản xuất)

Nhà cung cấp 
móng BTCT đúc 

sẵn/Nhà cung 
cấp đá dăm

Daily

 

ế ạch tương lai
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ạ ậ ệ ự ậ ố  
 

   

Nhà cung cấp 
móng BTCT đúc 

sẵn/Nhà cung 
cấp đá dăm

TAKVN

Ban chỉ huy công 
trường

5

Bóc lớp đất mặt & 
chất tải 

5

Vận chuyển lớp đất 
mặt bóc bỏ

LT: 2.5 

K.lượng (m3): 1500

Đội: bóc đất mặt

Quy mô đội: 5 

Tổng giờ công: 150

2.0 d

0.5 d

17 d

4 d

2

Khào sát xác 
định khu vực 

thi công

0.5d

2.5d

0.0

4

Đào, tháo dỡ vật liệu 
không phù hợp

3.2d

1.3d0.5d

5

Vận chuyển vật liệu 
không phù hợp

LT: 4.5

K.lượng (m3): 1200

Đội: vận chuyển

Quy mô tổ đội: 5 

Tổng giờ công: 250

4.5d

0.0

LT: 2.5 

K.lượng (m3): 1500

Đội: vận chuyển

Quy mô đội: 5 

Tổng giờ công: 150

LT: 4.5

K.lượng (m3): 1200

Đội: tháo dỡ

Quy mô đội: 4 

Tổng giờ công: 200

4

Đào móng cột nhà 
xưởng chính

2.0d

1.5d0.5d

4

Vận chuyển và lắp đặt 
móng BTCT đúc sẵn

LT: 3.5

K.lượng (m3): 350

Đội: vc & đặt  móng 

Quy mô tổ đội: 4 

Tổng giờ công: 160

3.5d

0.0

LT: 3.5

K.lượng (m3): 350

Đội: đào móng

Quy mô đội: 4 

Tổng giờ công: 160

2

Chất đá dăm lên xe để 
vận chuyển tới c.trình

6.5d

0.02.5d

6

Vận chuyển đá dăm 
tới công trình

LT: 6.5

K.lượng (m3): 2550

Đội: đội vận chuyển

Quy mô đội: 6 

Tổng giờ công: 540

4.0d

2.5d

LT: 6.5

K.lượng (m3): 2550

Đội: bóc & vc dăm

Quy mô đội: 2 

Tổng giờ công: 180

6

Đặt và đầm chặt đá 
dăm với độ chặt 

k>=0.95

LT: 6.5

K.lượng (m3): 2550

Đội: rải san đầm

Quy mô đội: 6 

Tổng giờ công: 540

2.5d

4.0d

QA/QC

Nghiệm thu 
chất lượng

Site MNG

Huy động 

Daily

Daily

Daily

LT(ngày): 30
Tổng giờ công: 2330

Tổng cộng

Thời gian chờ đợi giữa các giai đoạn Đường găng d = day (ngày) LT = Leat Time  (thời gian sản xuất)  

ế ạ ệ ạ

 

 

Nhà cung cấp 
móng BTCT đúc 

sẵn/Nhà cung 
cấp đá dăm

TAKVN

Ban chỉ huy công 
trường

5

Bóc lớp đất mặt & 
chất tải 

6

Vận chuyển lớp đất mặt 
bóc bỏ

LT: 2.1 

K.lượng (m3): 1500

Đội: bóc đất mặt

Quy mô đội: 5 

Tổng giờ công: 84

2.0 d

0.1 d

16.9 d

0.0 d

2

Khào sát xác 
định khu vực 

thi công

0.0

2.1d

0.0

4

Đào, tháo dỡ vật liệu 
không phù hợp

3.2d

0.5d0.0

5

Vận chuyển vật liệu 
không phù hợp

LT: 3.7

K.lượng (m3): 1200

Đội: vận chuyển

Quy mô tổ đội: 5

Tổng giờ công: 148

3.7d

0.0

LT: 2.1 

K.lượng (m3): 1500

Đội: vận chuyển

Quy mô đội: 6 

Tổng giờ công: 100.8

LT: 3.7

K.lượng (m3): 1200

Đội: tháo dỡ

Quy mô đội: 4 

Tổng giờ công: 118.4

4

Đào móng cột nhà 
xưởng chính

2.0d

1.5d0.0

4

Vận chuyển và lắp đặt 
móng BTCT đúc sẵn

LT: 3.5

K.lượng (m3): 350

Đội: vc & đặt  móng 

Quy mô tổ đội: 4 

Tổng giờ công: 112

3.5d

0.0

LT: 3.5

K.lượng (m3): 350

Đội: đào móng

Quy mô đội: 4 

Tổng giờ công: 112

2

Chất đá dăm lên xe để 
vận chuyển tới c.trình

6.5d

1.1d0.0

7

Vận chuyển đá dăm 
tới công trình

LT: 7.6

K.lượng (m3): 2550

Đội: đội vận chuyển

Quy mô đội: 5 

Tổng giờ công: 304

7.6d

0.0

LT: 7.6

K.lượng (m3): 2550

Đội: bóc & vc dăm

Quy mô đội: 2 

Tổng giờ công: 121.6

6

Đặt và đầm chặt đá dăm 
với độ chặt k>=0.95

LT: 7.6

K.lượng (m3): 2550

Đội: rải san đầm

Quy mô đội: 6 

Tổng giờ công: 364.8

2.5d

5.1d

QA/QC

Nghiệm thu 
chất lượng

Site MNG

Huy động

DailyDaily
Daily

LT(ngày): 26
Tổng giờ công: 1465.6

Tổng cộng

Thời gian chờ đợi giữa các giai đoạn Đường găng d = day (ngày) LT = Leat Time  (thời gian sản xuất)

Nhà cung cấp 
móng BTCT đúc 

sẵn/Nhà cung 
cấp đá dăm

Daily
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ạ ậ ệ ự ậ ố  
 

   

Nhà cung cấp 
móng BTCT đúc 

sẵn/Nhà cung 
cấp đá dăm

TAKVN

Ban chỉ huy công 
trường

5

Bóc lớp đất mặt & chất tải 

6

Vận chuyển lớp đất mặt bóc bỏ

LT: 2.1 

K.lượng (m3): 1500

Đội: bóc đất mặt

Quy mô đội: 5 

Tổng giờ công: 84

2.0 d

0.1 d

16.9 d

0.0 d

2

Khào sát xác định 
khu vực thi công

0.0

2.1d

0.0

4

Đào, tháo dỡ vật liệu không phù 
hợp

3.2d

0.5d0.0

5

Vận chuyển vật liệu không phù 
hợp

LT: 3.7

K.lượng (m3): 1200

Đội: vận chuyển

Quy mô tổ đội: 5

Tổng giờ công: 148

3.7d

0.0

LT: 2.1 

K.lượng (m3): 1500

Đội: vận chuyển

Quy mô đội: 6 

Tổng giờ công: 100.8

LT: 3.7

K.lượng (m3): 1200

Đội: tháo dỡ

Quy mô đội: 4 

Tổng giờ công: 118.4

4

Đào móng cột nhà xưởng chính

2.0d

1.5d0.0

4

Vận chuyển và lắp đặt móng BTCT 
đúc sẵn

LT: 3.5

K.lượng (m3): 350

Đội: vc & đặt  móng 

Quy mô tổ đội: 4 

Tổng giờ công: 112

3.5d

0.0

LT: 3.5

K.lượng (m3): 350

Đội: đào móng

Quy mô đội: 4 

Tổng giờ công: 112

2

Chất đá dăm lên xe để vận chuyển 
tới c.trình

6.5d

1.1d0.0

7

Vận chuyển đá dăm tới công 
trình

LT: 7.6

K.lượng (m3): 2550

Đội: đội vận chuyển

Quy mô đội: 5 

Tổng giờ công: 304

7.6d

0.0

LT: 7.6

K.lượng (m3): 2550

Đội: bóc & vc dăm

Quy mô đội: 2 

Tổng giờ công: 121.6

6

Đặt và đầm chặt đá dăm với độ 
chặt k>=0.95

LT: 7.6

K.lượng (m3): 2550

Đội: rải san đầm

Quy mô đội: 6 

Tổng giờ công: 364.8

2.5d

5.1d

QA/QC

Nghiệm thu 
chất lượng

Site MNG

Huy động

DailyDaily

Daily

LT(ngày): 26
Tổng giờ công: 1465.6

Tổng cộng

Thời gian chờ đợi giữa các giai đoạn Đường găng d = day (ngày) LT = Leat Time  (thời gian sản xuất)

Nhà cung cấp 
móng BTCT đúc 

sẵn/Nhà cung 
cấp đá dăm

          

Daily

        

Cơ sở Thực tế Dự báo

-

-0.0

-

-

-

-

-

--

-

-

-

--

-

-

-

--

-

-

-

-

Cơ sở

Thực tế

Dự báo

 

ế ạ ự ế ự
Bước 9: Theo dõi VSM trong tương lai

VSM đã lên kế ạch trong tương lai có thể đượ
trong giai đoạ ự ệ ự ỉ ố quy trình như năng 

ấ ể đượ ự ệ ạt động đã hoàn thành để
ệ ấ ự ế ớ ế ạch cơ sở. Điề

ự ệ ất và đả ả ệc đang tiế ể ế
ạch. Hơn nữ ế ạ ự ể đượ ối ưu hóa (nế ầ

ự ấ ỳ đ ề ện địa điểm không lường trước đượ
giai đoạ ậ ế ạ ứ ộ ậ ật đượ ể

ệ ộ ẫu để giám sát VSM đượ ậ ế ạ
trong tương lai đượ ể ể đượ ử ụng để ế
độ ớ ế ạch cơ sở ự ữ ế ạ
tương lai như thể ệ

ế ậ
ứu điể ụ ấ

ản đồ ỗ ị cho công tác đào đắ ề ộ ỹ ậ
tương đố ễ ế ậ nhưng rấ ệ ả ề ả ấ
đượ ể ệ ự ệ ống trên sơ đồ ị ằ ế
ấu khung đơn giản, các điể ị đượ ể
ệ ự ệ ạ ế ứ ề ả ấ ọ

VSM tương lai đượ ự ớ ục đích triệ ạ
ặ ả ể ả ấ ục hơn.

Đóng góp chính yế ủ ứu là đã cung cấ ầ
ự ụ ỗ ợ xác đị ạ ủ ự ự

ế ị ữ ả ế ầ ết để nâng cao năng suấ
ả ể ạ ự

ầ ể đưa ra nhữ ết đị ốt hơn, có cơ sở
hơn thay vì dự ết đị ủ

ệ ừ đó, chi phí củ ự ẽ ả ề nhân công cũng như vậ
ệu, năng lượ ệ ụ ỉ có nghĩa ở ộ ự

ự ể ả ế ả ộ ự

ờ ảm ơn
ảm ơn Trường Đạ ọc Bách Khoa, Đạ ọ ố

ố ồ Chí Minh đã hỗ ợ ời gian, phương tiện và cơ sở
ậ ấ ứ

ệ ả
 D. X. Sang and L. Đ. Long, “Nghiên cứu xác đị ạ
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